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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

DỊCH TỄ HỌC BỆNH TRUYỀN NHIỄM 
INFECTIOUS DISEASE EPIDEMIOLOGY 

1. Thông tin chung về học phần 
1.1. Mã học phần: 
1.2. Điều kiện: 

- Học phần tiên quyết: Dịch tễ học cơ bản 
- Học phần học trước: Không 

1.3. Học phần: Tự chọn  
1.4. Chương trình đào tạo: Cử nhân Y tế Công cộng 
1.5. Số tín chỉ: 1.5; Số tiết: 23 (LT: 23/BT: 0/TL: 0/ThH: 0 tiết) + 46 TH.  

2. Tóm tắt mô tả học phần 
Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên Cử nhân Y tế Công cộng khái niệm về 

dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm, đường lây và biện pháp dự phòng các nhóm bệnh 
chính: lây qua đường ăn – uống, đường tình dục, đường không khí, đường máu. 

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần  

3.1. Mục tiêu của học phần   
Mục tiêu 
học phần Mô tả 

O1 Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của dịch tễ học bệnh truyền 
nhiễm trong cộng đồng 

O2 Trình bày được đặc điểm của các bệnh lây truyền qua đường tình dục 

O3 Trình bày được đặc điểm của các bệnh lây truyền qua đường thực 
phẩm – nước 

O4 Trình bày được đặc điểm của các bệnh khống chế được bằng tiêm 
chủng 

O5 Trình bày được đặc điểm của HIV/AIDS 
O6 Trình bày được đặc điểm của các bệnh lây truyền qua đường không khí 

3.2. Chuẩn đầu ra học phần - CLO (Course Learning Outcome)  
Học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

Mục tiêu 
học phần CLO (CĐR học phần) 

O1 CLO 1: Giải thích được nhiệm vụ, chức năng của dịch tễ học các 
bệnh truyền nhiễm 



 
 

 

Mục tiêu 
học phần CLO (CĐR học phần) 

O2 CLO 2: Trình bày được đặc điểm của các bệnh lây truyền qua đường 
tình dục 

O3 CLO 3: Trình bày được đặc điểm của các bệnh lây truyền qua đường 
thực phẩm – nước 

O4 CLO 4: Trình bày được đặc điểm của các bệnh khống chế được bằng 
tiêm chủng 

O5 CLO 5: Trình bày được đặc điểm của  HIV/AIDS 

O6 CLO 6: Trình bày được đặc điểm của các bệnh lây truyền qua đường 
không khí 

4. Nội dung chi tiết học phần 
Bài 1: Tổng quan về dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm 

1.1. Giới thiệu  
1.2. Giải thích từ ngữ 
1.3. Vai trò và nhiệm vụ 

Bài 2: DTH và phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục. 
2.1. Đặc điểm dịch tễ của các bệnh lây qua đường tình dục 
2.2. Quá trình lây truyền bệnh  
2.3. Nguyên tắc phòng chống lây truyền bệnh 

Bài 3: DTH và phòng chống các bệnh lây qua thực phẩm và nước. 
3.1. Đặc điểm dịch tễ của các bệnh lây qua thực phẩm và nước. 
3.2. Quá trình lây truyền bệnh 
3.3. Nguyên tắc phòng chống lây truyền bệnh 

Bài 4: DTH các bệnh truyền nhiễm được khống chế bằng tiêm chủng. 
4.1. Đặc điểm dịch tễ của các bệnh truyền nhiễm được khống chế bằng tiêm 
chủng 
4.2. Quá trình lây truyền bệnh 
4.3. Nguyên tắc phòng chống lây truyền bệnh 

Bài 5: DTH và phòng chống HIV/ AIDS. 
5.1. Đặc điểm dịch tễ của HIV/ AIDS 
5.2. Quá trình lây truyền bệnh 
5.3. Nguyên tắc phòng chống lây truyền bệnh 

Bài 6: DTH và phòng chống các bệnh lây truyền qua đường không khí 
6.1. Đặc điểm dịch tễ của các bệnh lây truyền qua đường không khí 
6.2. Quá trình lây truyền bệnh 
6.3. Nguyên tắc phòng chống lây truyền bệnh 

5. Học liệu 

6.1. Giáo trình học phần 
[1] Giáo trình tổng hợp của học viên 

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo  
[2] Giáo trình dịch tễ học Đại Học Y Huế 
[3] Giesecke J. Modern Infectious Disease Epidemiology.3rd ed:CRC Press; 
2017. 278p 



 
 

 

6. Đánh giá kết quả học tập 
Thành phần đánh giá 

 
Phương pháp và Bài 

đánh giá (A.x.x) 
CĐR học phần 

 
Tỷ lệ % 

 
A1. Đánh giá quá trình Không có 
A2. Đánh giá giữa kỳ A.2. Trắc nghiệm/Tự 

luận 
CLO 4, CLO 5, CLO 6 30% 

A3. Đánh giá cuối kỳ A.3. Trắc nghiệm/Tự 
luận 

CLO 1, CLO 2, CLO 3, 
CLO 4, CLO 5, CLO 6 

70% 

Tổng cộng 100% 

7. Quy định của học phần  
• Mỗi bài kiểm tra giữa kì và cuối kì chỉ tổ chức một lần. Sinh viên vắng mặt 

trong kì thi kết thúc học phần nếu không có lý do chính đáng thì phải nhận điểm 
0. 

• Sinh viên hoàn thành môn học khi thỏa điều kiện: Điểm tổng kết môn học ≥ 4,0 
 


